
TRƯỜNG THCS PHAN CHU TRINH

TT Họ và  tên Năm sinhNơi sinh GT Dân tộc Nơi T.Trú Ghi chú

1 NGUYỄN TUỆ TÂM AN 02/01/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Thành Công

2 NGÔ QUỲNH ANH 9/02/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Tân Lợi

3 TRẦN LÊ CHÂU ANH 21/4/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Thắng Lợi

4 NGUYỄN MAI ANH 30/06/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Eatam

5 HUỲNH GIA BẢO 15/03/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Tân Lợi

6 TRẦN LÊ MINH CHÂU 10/01/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Tân Tiến

7 HOÀNG YẾN CHI 29/3/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Tự An

8 HỒ HIẾU ĐỨC 29/11/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Tự An

9 LÊ ĐỨC DŨNG 9/7/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Hòa Thắng

10 TRẦN NGỌC DUY 01/5/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Tân An

11 TƠR H' HẠNH 12/10/2011 Đắk Lắk Nữ M'Nông Tân Lập

12 NGUYỄN KHÁNH HÀ 16/5/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Tự An

13 NGUYỄN NGỌC MINH HẰNG 7/1/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Thành Công

14 NGUYỄN THIỆN HOÀNG 04/06/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Tân Lợi

15 PHẠM HÙNG 10/3/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Tân Lập

16 NGUYỄN TRẦN QUỐC HUY 4/7/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Tân Lợi

17 NGUYỄN TRẦN NGỌC HUYỀN 04/07/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Tân Lợi

18 TRẦN CUNG HOÀNG KHANG 16/11/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Thống Nhất

19 TRƯƠNG HUY KHANG 28/5/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Tân Thành

20 NGUYỄN HỮU KHÁNH 10/08/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Tân Thành

21 PHẠM HOÀNG PHƯƠNG LINH 08/09/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Tân Thành

23 LÊ ĐINH GIA MINH 01/11/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Thành Công

24 NGUYỄN MINH 11/01/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Tân An

25 NGUYỄN VĂN MINH 18/11/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Cư Êbur

26 ĐỖ GIA MINH 30/03/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Tự An

27 VŨ TUỆ MINH 27/7/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Cư Êbur

28 PHẠM QUỲNH NGA 26/6/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Tự An

29 TRẦN NGUYỄN BẢO NGỌC 01/12/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Tân Lợi

30 LÊ XUÂN NHIÊN 12/6/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Tân Lập

31 LÊ MINH HOÀNG PHÚC 14/08/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Cư Mgar

32 CHU VĂN GIA PHƯỚC 14/02/2011 Đắk Lắk Nam Tày Ea Tam

33 LÃ ĐỨC THÀNH 01/8/2011 Đăk Nông Nam Kinh Tân Lập

34 PHẠM BÙI PHÚ THỊNH 18/02/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Thắng Lợi

35 LÊ ANH THƯ 20/9/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Tân Lợi

36 LÊ PHẠM KHÁNH THƯ 20/06/2011 TP HCM Nữ Kinh Tân An

37 PHAN NGỌC ANH THƯ 24/12/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Tân An

38 TRẦN NGUYỄN MINH THƯ 12/10/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Tự An

39 NGUYỄN ĐÌNH TUẤN TÚ 25/4/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Tân Lợi

40 x TÙNG 29/11/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Tân Lợi

41 NGUYỄN LÊ HOÀNG TÙNG 31/10/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Tân Thành

42 TRẦN ĐẶNG CHÂU UYÊN 14/01/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Tân Lập

xc LÊ QUANG ĐẠI VŨ 19/9/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Tân Lợi
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TRƯỜNG THCS PHAN CHU TRINH

TT Họ và  tên Năm sinhNơi sinh GT Dân tộc Nơi T.Trú Ghi chú

1 VŨ NGUYỄN GIA AN 12/4/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Tân Thành

2 LÊ ĐỨC ANH 07/06/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Tân Thành

3 NGUYỄN HẢI ANH 18/07/2011 Nam Định Nữ Kinh Tân Hòa

4 HÀ NGUYỄN GIA BẢO 14/04/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Tự An

5 HỒ LÊ BẢO CHÂU 28/4/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Thống Nhất

6 LÊ NGUYỄN BẢO CHÂU 31/10/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Tân Lợi

7 PHAN LÊ THIÊN ĐAN 06/02/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Tân Lợi

8 NGUYỄN NỮ NGỌC DIỆP 07/10/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Tân Lợi

9 DƯƠNG TUẤN ĐỨC 31/8/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Tân Lợi

10 VŨ TÙNG DƯƠNG 04/12/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Tân Thành

11 PHẠM HOÀNG THUỲ DƯƠNG 07/04/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Tân Lập

12 HUỲNH NGỌC KIỀU GIANG 17/10/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Tân Thành

13 BÙI LÊ KHÁNH HÀ 10/12/2011 Đắk Lắk Nữ Mường Hòa Thắng

14 PHAN ĐỨC HUY 18/01/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Tân An

15 PHẠM QUANG HUY 16/9/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Tự An

16 BÙI PHẠM KHÁNH HUYỀN 28/03/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Cư Êbur

17 TRẦN LÊ BẢO KHA 24/05/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Hoà Thuận

18 TRẦN BẢO KHANG 10/5/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Tân Hòa

19 NGUYỄN NGỌC LÊ KHANH 04/01/2011 Nghệ An Nữ Kinh Thắng Lợi

20 CHÂU GIA KHÁNH 11/11/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Thắng Lợi

21 VĂN ĐĂNG KHOA 19/8/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Tân Lợi

22 NGUYỄN HOÀNG DUY KHOA 19/4/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Ea Tam

23 PHẠM HOÀNG NGUYÊN KHÔI 06/04/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Tân Lập

24 LÊ QUÝ LÂM 07/03/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Tân An

25 TRẦN NGỌC THUỲ LINH 04/09/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Tân An

26 ĐỖ TRẦN THẢO MY 17/06/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Tân Lợi

27 LẠI BẢO NAM 25/2/2011 Bình Định Nam Kinh Tân Lợi

28 NGUYỄN CÔNG NGHĨA 9/10/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Tân lập

29 ĐINH NGUYỄN NHƯ NGỌC 28/06/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Tân Lợi

30 LÊ THẢO NGUYÊN 29/7/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Tân Tiến

31 PHẠM LÊ MINH NGUYỆT 27/4/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Thống Nhất

32 LƯƠNG TUỆ NHI 22/05/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Tự An

33 NGUYỄN HẢI YẾN NHI 13/9/2011 Đắk Lắk Nữ    Kinh `

34 MAI PHƯƠNG NHI 08/11/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Tân Lợi

35 NGUYỄN HÀ KIỀU OANH 31/03/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Tân Lập

36 TRẦN THANH PHONG 31/03/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Tự An

37 TRẦN PHẠM THIÊN PHÚC 06/11/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Tân Lợi

38 LÂM QUỐC THẮNG 8/10/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Tân An

39 TRẦN TIẾN THIÊN 03/03/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Tân Lập

40 NGÔ NGÂN THUỶ 12/06/2011 Ninh Bình Nữ Kinh Tân Lập

41 TRƯƠNG LÊ NGỌC TRÂM 25/8/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Ea Tu

42 NGÔ MINH TUỆ 19/07/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Thành Nhất

43 TRẦN KHÔI VỸ 20/05/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Thành công
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TT Họ và  tên Năm sinhNơi sinh GT Dân tộc Nơi T.Trú Ghi chú

1 LÊ NGUYỄN HÀ ANH 19/10/2011 Khánh Hoà Nữ Kinh Thành công

2 PHẠM XUÂN ANH 01/09/2011 Quảng Trịi Nữ Kinh Tân Lợi

3 ĐỖ THỊ MAI ANH 4/3/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Ea Tam

4 NGUYỄN VÂN ANH 17/11/2011 Bình Định Nữ Kinh Tân Thành

5 HUỲNH ĐÀO BẢO ANH 07/05/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Tự An

6 ĐỖ NGUYỄN GIA BẢO 19/05/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Tân Lợi

7 VÕ THỊ MINH CHÂU 3/4/2011 Đắk Lắk Nữ Hoa Thống Nhất

8 TRẦN LÊ KHÁNH CHI 04/02/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Tân Lợi

9 NGUYỄN CÔNG DANH 24/3/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Ea Tam

10 MAI NGUYỄN THUỲ DƯƠNG 09/08/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Tân Thành

11 NGUYỄN NGỌC DUY 10/06/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Thành Công

12 NGUYỄN MẠNH PHÚC HẢI 28/2/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Tân Thành

13 NGUYỄN HUỲNH BẢO HÂN 04/10/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Hoà  Thắng

14 NGUYỄN HUY HOÀNG 13/4/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Thắng Lợi

15 VÕ LÊ GIA HUY 16/08/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Khánh Xuân

16 BÙI TRƯƠNG GIA HUY 08/10/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Tân Lợi

17 HỒ NGUYÊN KHANG 22/01/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Thắng Lợi

18 TRƯƠNG VĂN HOÀNG KHANH 29/01/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Tân Lợi

19 HUỲNH VIẾT KHÔI 20/02/2011 Quảng Nam Nam Kinh Tân Lợi

20 LÊ MINH KHÔI 18/11/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Tự An

21 PHẠM ĐĂNG KHÔI 06/04/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Thắng Lợi

22 ĐỖ HOÀNG NGỌC KHUÊ 05/12/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Eatam

23 TRẦN NHẬT QUỲNH LAM 21/05/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Tân Tiến

24 VÕ ĐÌNH NHẬT MINH 04/03/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Tự An

25 HỒ TRUNG GIA MINH 13/02/2011 Đắk Lắk Nam Hoa Tân Lợi 

26 NGUYỄN HÀ MY 02/08/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Tân Tiến

27 HOÀNG BẢO NAM 21/02/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Tân Lợi

28 NGUYỄN KIM NGÂN 26/11/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Tân An

29 ĐẶNG PHẠM CHÍ NGHĨA 8/3/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Tân Lập

30 ĐẶNG HOÀNG KIM NGỌC 04/03/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Thắng Lợi

31 LÊ CÔNG THẢO NGUYÊN 10/01/2011 Đắk Lắk Nữ Cơ Ho Tân Thành

32 TRƯƠNG SẦM QUỲNH NHƯ 27/01/2011 Đắk Lắk Nữ Nùng Hoà Thuận

33 NGUYỄN HOÀNG QUỲNH NHƯ 21/01/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Tân Lợi

34 CAO TIẾN PHÁT 24/5/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Tân Lợi

35 NGUYỄN NGỌC THANH 04/05/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Tân Lợi

36 NGUYỄN NGỌC BẢO TRÂN 4/4/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Thắng Lợi

37 PHÙNG THỊ THÙY TRINH 12/06/2011 Đồng Nai Nữ Kinh Tự An

38 NGUYỄN VŨ TÙNG 28/09/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Thắng Lợi

39 TRẦN THỊ ĐÔNG TUYỀN 11/9/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Tân Lập

40 PHẠM NHÃ UYÊN 09/06/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Tân Lợi

41 TẠ NHẬT VĨ 13/4/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Tự An

42 PHẠM BÁ VINH 24/05/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Tân Tiến

TRƯỜNG THCS PHAN CHU TRINH NĂM HỌC 2022 - 2023

PHÒNG GD&ĐT TP. BUÔN MA THUỘT DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6C

HIỆU TRƯỞNG



TT Họ và  tên Năm sinhNơi sinh GT Dân tộc Nơi T.Trú Ghi chú

1 BÙI THỊ HOÀNG ANH 30/12/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Tân Lợi

2 PHẠM VŨ QUANG ANH 23/08/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Ea Tam

3 NGUYỄN CHÍ BẢO 30/05/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Tân Lợi

4 NGUYỄN DIỆP NGÂN BÌNH 01/04/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Tự An

5 HOÀNG NGỌC MINH CHÂU 31/8/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Tân Lợi

6 NGUYỄN VĂN CHÍNH 22/03/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Eatam

7 VÕ THIỆN MINH ĐĂNG 30/3/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Tân Lợi

8 HUỲNH TẤN ĐẠT 18/9/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Tân An

9 ĐỖ MINH ĐỨC 27/06/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Cư Êbur

10 LÊ HOÀNG ĐỨC 13/11/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Tân Lập

11 BÙI LÊ DŨNG 13/01/2011 Hà Nội Nam Kinh Tự An

12 NGUYỄN MINH DUY 21/01/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Tân Lợi

13 LÊ NGÂN HÀ 20/04/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Tân Lợi

14 NGUYỄN MINH HUY 5/4/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Thắng Lợi

15 ĐÀO QUANG HUY 14/07/2011 Đắk Nông Nam Kinh Tân Thành

16 NGUYỄN GIA HUY 01/01/2011 Nam Định Nam Kinh Tân Lập

17 VŨ NGUYÊN KHANG 17/11/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Cư Êbur

18 NGUYỄN PHAN ĐỨC KHIÊM 14/01/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Ea Tu

19 NGUYỄN ĐĂNG KHOA 10/07/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Tân Lợi

20 TRẦN NGỌC ĐĂNG KHÔI 18/02/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Tân Thành

21 NGUYỄN TRẦN HỒNG LAM 20/11/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Thắng Lợi

22 PHẠM HOÀNG LÂM 28/8/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Thành Nhất

23 NGUYỄN HÀ LINH 26/09/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Tân Thành

24 ĐOÀN NGỌC THẢO MINH 20/07/2011 Đắk Lắk Nữ Tày Tân An

25 THÁI ĐẠI MINH 17/04/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Tân Tiến

26 ĐINH HOÀNG NGỌC MAI 3/7/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Thắng Lợi

27 NGUYỄN NGỌC BẢO MY 9/6/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Tân Lợi

28 DƯƠNG NGUYỄN KIM NGÂN 23/01/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Thắng Lợi

29 HÀ TRẦN BẢO NGÂN 21/01/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Tân An

30 HỒ THẢO NGHI 05/09/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Tân Thành

31 TRẦN NAM NGUYÊN 4/7/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Tân Thành

32 TRẦN THỊ HẠNH NGUYÊN 10/01/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Thành Nhất

33 LÊ NGUYỄN BẢO NHI 04/05/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Tân Lập

34 TRẦN VÕ LÂM PHONG 03/03/2011 Bình Định Nam Kinh Eatam

35 ĐỖ NGUYỄN GIA PHÚC 19/01/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Tân Tiến

36 VÕ THỤC QUYÊN 27/7/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Tân lập

37 NGUYỄN ĐAN THANH 13/10/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Cư Êbur

38 NGUYỄN THIỆN THANH 28/3/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Tân Tiến

39 TẠ PHƯƠNG THẢO 5/5/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Tân Lợi

40 TRẦN THIÊN THẢO 8/2/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Tân Lợi

41 ĐẶNG TRẦN THỦY TIÊN 25/02/2011 Quảng Nam Nữ Kinh Tân Lập

42 ĐẶNG HOÀNG LÊ VY 02/5/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Thắng Lợi
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TT Họ và  tên Năm sinhNơi sinh GT Dân tộc Nơi T.Trú Ghi chú

1 HOÀNG NGỌC BẢO AN 10/5/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Thành Nhất

2 TRỊNH THỊ DIỆP ANH 16/05/2011 Hà Tĩnh Nữ Kinh Tân Lập

3 TRẦN HOÀNG QUỲNH ANH 3/6/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Tân Thành

4 NGUYỄN GIA BẢO 4/7/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Tân Lợi

5 TRẦN NGUYỄN BẢO CHÂU 02/05/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Tân Thành

6 THÁI VĂN CHIẾN 20/3/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Thắng Lợi

7 HUỲNH MINH ĐỨC 26/10/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Tân Lợi

8 PHẠM NGUYỄN THU GIANG 12/6/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Tân Lập

9 NGUYỄN PHÚC HẢI 01/01/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Tân An

10 NGUYỄN VIỆT HẢI 09/10/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Tân An

11 DƯƠNG GIA HÂN 22/10/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Tân Tiến

12 PHẠM MINH KHANG 30/04/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Tự An

13 VÕ AN KHANG 17/05/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Tự An

14 VÕ NGỌC KHANG 28/06/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Tân Lợi

15 NGUYỄN TRỌNG KHÁNH 19/06/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Tân Lợi

16 VÕ MINH KHÁNH 16/6/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Ea Tam

17 NGUYỄN TRẦN ANH KHÔI 6/9/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Tân Lợi

18 PHAN ĐỖ THIÊN KIM 02/05/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Thắng Lợi

19 DƯƠNG QUỲNH MAI 16/01/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Tân Thành

20 THIỀU MAI THUỶ MINH 19/03/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Tân Thành

21 TRẦN VŨ HÀ MY 21/03/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Hoà Thắng

22 TRẦN HÀ MY 23/10/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Tân Tiến

23 NGÔ NGUYỄN HÀ MY 20/5/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Tân Lập

24 NGUYỄN HÀ MY 01/09/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Tân Lợi

25 ĐẶNG KHÁNH NGUYÊN 10/03/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Tân Lập

26 MAI HOÀNG YẾN NHI 22/02/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Thắng Lợi

27 HOÀNG PHAN THẢO NHI 30/03/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Tân Thành

28 NGUYỄN MINH NHI 5/01/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Thành Nhất

29 NGUYỄN AN NHIÊN 22/09/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Tự An

30 LƯU HOÀNG NGUYÊN PHÚC 11/01/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Tân An

31 NGUYỄN NHƯ QUỲNH 22/10/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Tân Lợi

32 TRƯƠNG TẤN TRÙNG SƠN 19/5/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Khánh Xuân

33 CAO THIÊN 22/05/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Tân Lợi

34 VÕ MINH THỊNH 27/01/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Tân Lợi

35 ĐẶNG MINH THƯ 24/02/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Ea Tam

36 NGUYỄN TĂNG BẢO TÍN 03/05/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Tự An

37 NGUYỄN LÊ BẢO TRÂN 10/03/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Tân Lập

38 PHÙNG NGUYỄN BẢO TRÂN 25/4/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Tân Thành

39 TÔ VĂN TRÍ 16/03/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Tân Tiến

40 NGUYỄN THỊ THANH TÚ 4/6/2011 Đắk Lắk Nữ Mường Tân Tiến

41 NGUYỄN GIA TÙNG 12/5/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Tân Lợi

42 PHẠM NGỌC THẢO UYÊN 04/06/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Tự An
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TT Họ và  tên Năm sinhNơi sinh GT Dân tộc Nơi T.Trú Ghi chú

1 VÕ PHẠM NGỌC AN 01/06/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Thắng Lợi

2 TRƯƠNG NGUYỄN GIA AN 13/07/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Tân Lợi

3 NGUYỄN LƯU MAI ANH 18/4/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Thống Nhất

4 NHÂM ĐỨC ANH 13/8/2011 Đắk Lắk Nam Mường Ea Tam

5 ĐÀO MAI ANH 01/06/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Tân Lợi

6 NGUYỄN NGỌC VÂN ANH 07/08/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Tân Lập

7 NGUYỄN TƯỜNG DU 04/09/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Tân Lập

8 NGUYỄN TIẾN DŨNG 02/11/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Tân Lợi

9 HOÀNG MINH DƯƠNG 24/08/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Khánh Xuân

10 NGUYỄN LẠI XUÂN GIANG 26/12/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Tân Lợi

11 NGUYỄN QUANG HÀ 08/03/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Tân Lợi

12 PHAN VIỆT HOÀNG 06/08/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Eatam

13 NGUYỄN TỬ HUY HOÀNG 27/06/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Tân Lợi

14 NGUYỄN GIA HƯNG 7/9/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Tân Lợi

15 TRẦN LÊ GIA HUY 07/08/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Tân Lập

16 NGUYỄN GIA HUY 19/06/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Tân Lợi

17 VŨ NGỌC KHÁNH 13/06/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Tân Thành

18 PHÙNG MẠNH KIÊN 02/12/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Tự An

19 TRÂN LILY 13/3/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Thắng Lợi

20 TRẦN KHÁNH LINH 26/12/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Tân Lợi

21 ĐỖ HOÀNG LINH 01/03/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Khánh Xuân

22 NGUYỄN HIẾU NGHĨA 01/01/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Thắng Lợi

23 BÙI HOÀNG KHÁNH NGỌC 17-03-2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Thành Công

24 MAI PHÙNG KHÔI NGUYÊN 16/10/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Thắng Lợi

25 HOÀNG YẾN NHI 22/10/2011 Đắk Lắk Nữ Tày Thành Nhất

26 TRẦN NGỌC QUỲNH NHƯ 23/4/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Thành Công

27 LƯƠNG TÂM NHƯ 31/01/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Tân Hòa

28 VƯƠNG TRƯỜNG PHÚC 19/4/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Tân Lập

29 HỒ NGUYỄN NGỌC PHÚC 23/7/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Tân Tiến

30 LÊ TÙNG QUÂN 12/04/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Tự An

31 TRẦN TỬ QUANG 25/4/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Thống Nhất

32 LÊ QUỐC THẮNG 8/01/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Tự An

33 NGUYỄN SỸ THANH 24/10/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Ea Tu

34 ĐỖ HUYỀN TRÂN 10/09/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Ea Tu

35 HỒ MINH TRANG 25/10/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Tân Thành

36 NGUYỄN NGỌC UYÊN TRANG 19/4/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Tân Lợi

37 NGUYỄN ĐỨC TRÍ 16/01/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Tự An

38 TRẦN NGUYỄN PHƯƠNG TRINH 26/09/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Thành công

39 LƯƠNG THANH TRÚC 06/06/2011 Bắc Giang Nữ Kinh Tân Lợi

40 BÙI MẠNH TUẤN 07/03/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Tân Thành

41 TRẦN THANH TÙNG 14/8/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Thành Nhất

42 PHÙNG NGỌC NHƯ Ý 22/04/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Cư Êbur
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1 MAI ĐỖ THẾ AN 11/5/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Tân Lập

2 TRẦN HOÀNG THIÊN ÂN 02/04/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Tự An

3 ĐẶNG NGỌC HÀ ANH 19/01/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Thành Nhất

4 LÊ TUẤN ANH 01/04/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Tân Tiến

5 THÁI GIA BẢO 15/03/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Tự An

6 TRƯƠNG NGUYỄN QUẾ CHI 03/04/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Tự An

7 LÂM PHƯƠNG DIỆP 17/7/2011 Đắk Lắk Nữ Hoa Tân Tiến

8 TRẦN GIA HÂN 10/01/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Cư Ebua

9 NGUYỄN GIA HÂN 28/06/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Tự An

10 NGUYỄN KHÁNH HOÀI 01/03/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Tự An

11 TRẦN NHẬT HUY 05/02/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Tân Hòa

12 NGUYỄN ANH KHÁNH 09/04/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Thành Nhất

13 NGUYỄN NAM KHÁNH 28/5/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Tân Tiến

14 LÊ BÁ KỲ 16/01/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Ea Tam

15 TRẦN THỊ THANH LAM 22/08/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Thống Nhất

16 NGUYỄN TRỊNH ĐỨC LỘC 06/01/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Ea Tam

17 NGUYỄN HOÀNG MINH 01/11/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Tự An

18 NGÔ VĂN TUẤN NAM 20/11/2009 Đắk Lắk Nam Kinh Tân Tiến

19 TRƯƠNG ĐÔNG NHI 06/03/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Thành Công

20 NGUYỄN HIỀN NHI 22/12/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Tân An

21 NGUYỄN PHƯƠNG NHI 04/07/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Thành Nhất

22 H' CHRISTI NIÊ 05/04/2011 Đắk Lắk Nữ Ê Đê Tân Lập

23 PHẠM TRẦN BẢO PHƯƠNG 24/5/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Thành Nhất

24 PHẠM THỊ UYÊN PHƯƠNG 21/10/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Tân Tiến

25 ĐINH NGUYỄN THỊ THỤC QUYÊN 12/10/2011 Khánh Hòa Nữ Kinh Thắng Lợi

26 LÊ THÀNH TÂM 19/12/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Tân Lập

27 TRẦN THANH THẢO 03/12/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Tân Tiến

28 NGUYỄN THÀNH THIÊN 08/3/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Tân Tiến

29 NGUYỄN VÕ ANH THƯ 11/06/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Tân Tiến

30 NGUYỄN NGỌC ANH THY 10/7/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Tân Hòa

31 NGÔ ĐẶNG THỦY TIÊN 22/02/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Tân Tiến

32 NGUYỄN TRỊNH MINH TRUNG 11/04/2011 Đắk Lắk Nam Kinh Tân Tiến

33 TRƯƠNG LÊ TỐ UYÊN 12/12/2011 Quảng Trị Nữ Kinh Tân Thành

34 TRẦN PHƯƠNG UYÊN 26/07/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Thành Nhất

35 CAO NGỌC PHƯƠNG UYÊN 07/09/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Tân Thành

36 NGUYỄN KHÁNH VY 03/05/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Thành Nhất

37 PHAN HOÀNG YẾN 24/02/2011 Đắk Lắk Nữ Kinh Tân Tiến
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